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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS
Thực hiện ngày 04/09/2018 (tuần thứ : 1)


Tên bài: Cơ sở dữ liệu trong access
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm, các thành phần trong cơ sở dữ liệu Access.
· Thực hiện được các thao tác trên tập tin như: Tạo mới, mở tập tin đã có trên đĩa và lưu tập tin.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Microsoft Access
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Thông qua các cách tạo file đã học hướng dẫn sinh viên tạo file CSDL.
	
· Đàm thoại 
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và làm bài thực hành.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
- Cách thực hiện các thao tác:
+ Tạo, mở, đóng, hiện/ẩn, đặt/huỷ mật mã cho  CSDL,.
+Đổi tên, sao chép, xoá đối tượng
	
· Nêu yêu cầu cần  thực hiện
	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 1.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thu Hồng




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE)
Thực hiện ngày 04/09/2018 (tuần thứ : 1)


Tên bài: Thiết kế bảng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Thực hiện được các thao tác: thiết kế bảng, tạo khóa chính, tạo liên kết giữa các bảng và nhập dữ liệu vào bảng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Microsoft Access
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 1 dẫn dắt đến yêu cầu thiết kế bảng.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Các thao tác thiết kế bảng.
· Các thao tác xử lý khi thiết kế bảng
· Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng
	
· Nêu yêu cầu thiết kế
	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thu Hồng




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU (TABLE)
Thực hiện ngày 11/09/2018 (tuần thứ : 2)


Tên bài: Các thao tác trên bảng
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· -  Thực hiện được các thao tác trên bảng như: cập nhật dữ liệu, đổi tên, sao chép, nhập, xuất bảng..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Microsoft Access 
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 1 dẫn dắt đến các thao tác trên bảng.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
- Các thao tác cập nhật dữ liệu trong bảng
- Các thao tác trên bảng

	
· Nêu yêu cầu cần thực hiện.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Gọi SV lên máy giáo viên demo cho các bạn xem
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	20’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thu Hồng




	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: Chương 3 : TRUY VẤN (QUERY)
Thực hiện ngày 11/09/2018 (tuần thứ : 2, 3, 4)


Tên bài: Tạo câu truy vấn
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Tạo được các loại câu truy vấn để khai thác dữ liệu trên bảng hoặc là nguồn dữ liệu cho biểu mẫu hoặc biểu báo..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Microsoft Access 
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ việc lọc các thông tin cần thiết đến viết các câu truy vấn.
	
· Diễn giảng
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách tạo câu truy vấn: 
· Dùng Wizarrd
· Tự thiết kế
· Tạo truy vấn tuyển chọn
· Tạo truy vấn tham số
· Tạo truy vấn chéo
· Tạo truy vấn hành động
	
· Nêu yêu cầu tạo truy vấn.

	
· Sinh viên lắng nghe.

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
	160’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	15’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	[bookmark: _GoBack]Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thu Hồng
































	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: TRUY VẤN (QUERY)
Thực hiện ngày 02/10/2018 (tuần thứ : 5)


Tên bài: Ôn tập và kiểm tra thực hành
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Hiểu và cài đặt được các thao tác trên danh sách liên kết đơn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

	

	
.
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Lưu bài, nộp bài, cách đặt tên file.
	
· Nêu yêu cầu

	
· Sinh viên lắng nghe.

	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Cung cấp nội dung cần kiểm tra
	
· Quan sát và xử lý các lỗi phát sinh.
	
· Sinh viên làm bài kiểm tra.
	65’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
- Thu bài.
	
· Thu bài kiểm tra
	· Nộp bài kiểm tra
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập chương 3.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Lập trình quản lý,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Thị Thu Hồng
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